
Lớp học: 422000340701 - Đại học Điều khiển và Tự động hóa 17A CLC - 7510303C Đợt: HK1 (2025 - 2026)

Môn học phần: 4220003407 - Thực tập doanh nghiệp Năm học: 2025 - 2026

Ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Bậc đào tạo: Đại học

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  Loại đào tạo: Tiên tiến

STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Số điện thoại Công ty GVHD Mã lớp Ghi chú

1 21063091 Phạm Nguyễn Hoàng Duy Nam 02/05/2003 0967369163 Công ty TNHH ABB Hoàng Đình Khôi DHDKTD17ATT

2 21066001 Nguyễn Chí Hùng Nam 29/05/2003 0918435527 Công ty TNHH ABB Hoàng Đình Khôi DHDKTD17ATT

3 21055271 Đỗ Phan Quân Nam 25/07/2003 0708048464 Công ty Hưng Long Ngô Thanh Quyền DHDKTD17ATT

4 21010231 Nguyễn Tấn Tài Nam 28/08/2003 0385550648 Công ty Hưng Long Ngô Thanh Quyền DHDKTD17ATT

5 21000091 Trần Thanh Tấn Nam 13/03/2003 0386451769 Công ty Hưng Long Ngô Thanh Quyền DHDKTD17ATT

6 21028801 Nguyễn Hoàng Quân Nam 18/11/2003 0703716921 Công ty Lưới Điện Cao Thế TP HCM Phó khoa phụ trách DHDI17ATT

7 21055631 Nguyễn Văn Nhật Nam 15/04/2003 0366115634 Công ty TNHH Công Nghệ Cao Su Việt Nam Phó khoa phụ trách DHDKTD17ATT

8 21030441 Lê Phi Trường Nam 17/10/2003 0889389319 Công ty TNHH Công Nghệ Cao Su Việt Nam Phó khoa phụ trách DHDKTD17ATT

9 21017981 Huỳnh Hữu Phúc Nam 13/05/2003 0938635845 Công ty TNHH XNK Phân Phối Thiết Bị Điện Tâm Phúc Phó khoa phụ trách DHDKTD17ATT

10 21017031 Trần Nguyễn Minh Khánh Nam 10/12/2003 0986380510 Công ty Truyền Tải Điện 4 Phó khoa phụ trách DHDKTD17ATT

11 21056911 Ngô Minh Trí Nam 11/01/2003 0839768939 Công ty Truyền Tải Điện 4 Phó khoa phụ trách DHDKTD17ATT

12 21038301 Lương Lê Thành Long Nam 06/08/2003 0833233810 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Võ Trung Thư DHDKTD17ATT

13 21030861 Trần Quang Minh Nam 19/04/2003 0385212318 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Võ Trung Thư DHDKTD17ATT

14 21030521 Đào Nguyên Kim Ngân Nữ 05/05/2003 0373891334 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Võ Trung Thư DHDKTD17ATT

15 20053061 Phạm Việt Cường Nam 04/12/2001 0961464211 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Võ Trung Thư DHDI16BTT

16 21135371 Vũ Cao Huấn Nam 17/05/2003 0348040324 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Võ Trung Thư DHDKTD17ATT

17 21012631 Dương Quốc Kha Nam 02/05/2003 0964818757 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Võ Trung Thư DHDKTD17ATT

Sĩ số: 17
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